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BẢNG GIÁ DÂY CÁP DAPHACO
(chiết khấu 27-28%)

1/- CÁP ĐƠN 7 SỢI ĐƠN GIÁ/MÉT
CV 1.0 Cuộn = 100m 2,300
CV 1.5 Cuộn = 100m 2,750
CV 2.0 Cuộn = 100m 4,170
CV 2.5 Cuộn = 100m 5,150
CV 3.0 Cuộn = 100m 6,450
CV 4.0 Cuộn = 100m 7,860
CV 5.0 Cuộn = 100m 10,120
CV 6.0 Cuộn = 100m 11,520
CV 8.0 Cuộn = 100m 16,450
CV 10 Cuộn = 100m 20,570
CV 11 Cuộn = 100m 21,910

CV 14 28,080
CV 16 31,650
CV 22 43,860
CV 25 50,030
CV 35 68,810
CV 38 72,640
CV 50 95,560
CV 70 134,470
CV 75 143,360
CV 95 185,090
CV 100 196,740
CV 120 229,990
CV 150 294,850
CV 185 362,110
CV 200 382,570
CV 240 455,400
CV 250 499,010
CV 300 576,800

2/- CÁP DUPLEX ĐỒNG(CÁP XOẮN) ĐƠN GIÁ
DuCV 8,0 27,880
DuCV 11 35,620
DuCV 14 46,820
DuCV 16 54,010

3/- DÂY ĐƠN ĐƠN GIÁ
12/10 (VC 1) Cuộn = 100m 2,140
16/10 (VC 2) Cuộn = 100m 4,020
20/10 (VC 3) Cuộn = 100m 5,900
26/10 (VC 5) Cuộn = 100m 9,870
30/10 (VC 7) Cuộn = 100m 13,520




